
Lớp:

STT Mã sinh viên Họ tên Ngày sinh Lớp Số điện thoại Ghi chú Điểm đ.vào

1 66DCDT21938  NGUYỄN PHÚ AN 11/10/1997 66DCDT23 01686684793 255

2 66DCDT21783  ĐÀO HOÀNG ANH 03/01/1997 66DCDT22 0963030197 255

3 67DCHT20007  PHẠM MINH ANH 09/07/1998 67DCHTA1

4 66DCDT20298  PHAN THỊ BÌNH 19/09/1997 66DCDT21 01632611525

5 66DCTM21137  HÀ TRỌNG DÙNG 22/09/1997 66DCTM21 0961127393 565

6 68DCTM20029  ĐỖ THỊ HÀ 31/08/1999 68DCTM21 275

7 66DCDT22337  NGUYỄN VĂN HOÀN HẢI 29/03/1997 66DCDT23 0972548697 340

8 68DCTM20032  ĐẶNG THÚY HẰNG 11/11/1999 68DCTM21 265

9 66DCDT21135  BÙI TRỌNG HIẾU 30/06/1997 66DCDT22 0971414353 305

10 68DCTM20056  LÊ NGỌC HUYỀN 15/11/1999 68DCTM21 255

11 66DCDT21645  ỨNG THỊ LAN HƯƠNG 28/07/1997 66DCDT22  01636825450  320

12 68DCHT20073  LƯƠNG ĐỨC KHANG 17/08/1999 68DCHT22 0961783723 Lớp phó 295

13 66DCDT21619  NGUYỄN DUY KHÁNH 18/05/1997 66DCDT22 01635526016 260

14 66DCTM23218  ĐÀO QUỐC KHƯƠNG 07/06/1997 66DCTM23 01636809382 260

15 66DCDT21611  TRẦN VĂN LINH 21/09/1997 66DCDT22 01656628833  405

16 68DCTM20072  NGÔ LƯU LY 03/10/1999 68DCTM21 305

17 67DCHT20093  NGUYỄN KHẮC BẢO MINH 02/04/1998 67DCHTA1 01687949598 Lớp trưởng

18 66DCTM20676  PHẠM ĐỨC MINH 16/11/1997 66DCTM21 01675373621 365

19 68DCTM20085  ĐÀO TRỌNG NGHĨA 04/02/1999 68DCTM21 290

20 66DCTM21266  NGUYỄN VĂN QUÂN 25/07/1997 66DCTM21 0967946197 150

21 66DCDT20351  BÙI MINH THÔNG 30/03/1997 66DCDT21 01632908454 300

22 66DCHT20525  NGUYỄN THẾ TIẾN 11/01/1997 66DCHT21 0971502669 360

23 66DCTM20309  TRẦN ĐỨC TRUNG 13/11/1997 66DCTM21 0961283822 225

24 66DCTM23119  NGUYỄN VĂN TÚ 10/11/1997 66DCTM23 01654708976 160

25 66DCDT20043  BÙI VĂN TUẤN 18/06/1996 66DCDT21 01626255618 300

26 66DCDT21570  TRẦN DUY VIẾT 17/06/1997 66DCDT22 0972423591 285

Giảng viên:
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